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LỜI NỚI ĐẦU

Nhu cầu học tiếng Anh ngày một nhiều, nhất là 
đối với cãc  loại sách hướng dân ôn luyện thi chúng chỉ 
ABC. Xuất phát tù nhu cầu đó, chúng tôi biên soạn loạt 
sách theo dạng thức đề thi A, B, c của Bộ Giáo dục - 
Đào tạo.

Mỗi tập sách là một chuyên đề luyện thi, giúp 
người học rèn luyện, nám vững kiến thức một cách cỏ 
hệ thống và đây đủ nhất. Nội dung đề thi đa dạng 
phong phú, giúp người học làm quen với các  dạng 
thức đề thi khác nhau, không bị bỡ ngỡ lúng túng khi 
gặp đề thi khác lạ.

Trong quá trình biên soạn chắc không thể tránh 
khỏi thiếu sót, rất mong bọn đọc góp ý để lân tái bàn 
sau được hoàn thiện hơn.
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B à i 1

CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH
(ENGLISH VERBAL FORMS)

I. ĐỘNG TỪ LÀ GÌ? (WHAT IS A VERB?)

Theo các nhà ngữ pháp hiện đại (modern grammarians) động 
từ được định nghĩa trên cơ sở hình thức {form) khi có thể (in so far 
as this is possible), và theo cách sử dụng của chúng trong câu (their 
use in sentences).

Trong các ví dụ dưới đây, những từ được gạch chân là động từ.
- 1 go to school.

Tôi đi đến trường.
- She sings a song.

Cô ấy hát một Bài hát.
- He answered very well.

Anh ấy trả lời rất tốt.
Các động từ trong tiếng Anh thường có ít nhất ba hình thức 

khác nhau; song đa số có bốn hình thức, thậm chí một số động từ có 
năm hình thức khác nhau.

Động từ có ba hình thức:
set sets setting

put puts putting
hit hits hitting
bid bids bidding
shut shuts shutting

Động từ có bốn hình thức:
say says saying said
shine shines shining shone
teach teaches teaching taught
meet meets meeting met
work works working worked



Động từ có năm hình thức: 
speak speaks speaking spoke spoken
break breaks breaking broke broken
take takes taking took taken
ride rides riding rid ridden
know knows knowing knew known

Chi có một động từ duy nhất “be" là có trên năm hình thức, 
hơn nữa “be" là một động từ bất quy tắc theo nhiều cách khác nhau. 
Nói tóm lại, động từ có năm hình thức như sau:

1. Nguyên mẫu (base form) - từ thường thấy trong từ điển.
2. Hình thức thêm “eles” (,-sform) - thường dùng ở ngôi thứ ba

sô' ít.
3. Hình thức quá khứ {past tense) - thường dùng ở quá khứ

đơn.

4. Hình thức hiện tại phân từ (-ing participle) - thường dùng ờ 
thì tiếp diẽn hay trong các mệnh đề phân từ hiện tại.

5. Hình thức quá khứ phân từ (past participle) - thường dùng ờ 
thì hoàn thành hay trong thể bị động, có nhiều động từ hình thức 
quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau.

Các động từ có hình thức quá khứ {past tense) và quá khứ phân 
từ (past participle) tận cùng bằng “ed” rất phổ biến trong tiếng 
Anh, gọi là động từ có quy tắc (regular).

Ví dụ: watch - watched, look -  looked

Những động tù khác thuộc dạng bất quy tác (irregular), có 
nghĩa là hình thức của từng động từ không theo một nguyên tắc 
nào. Tất cả động từ đều có s-form và ing-form và nhũng hình thức 
này luôn luôn có quy tắc nên để biết hình thức của mỗi động từ 
tieng Anh, cân biẽt ba hình thức của mỗi động từ bất quy tắc: 
nguyên mâu {base form) -  quá khứ (past tense) — quá khứ phán 
từ (past participle).
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